
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  KHÓA 27 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC
 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐSP ngày      tháng 9 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu)

STT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Căn cước
công dân Nơi sinh Giới

tính
Dân
tộc Lớp Ngành/Chuyên

ngành
Số

TCTL
Ðiểm
hệ 4

Xếp loại
TN Ghi chú

1 2015220024 Huỳnh Thanh Xuân 20/02/2002 077302004144 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 24D1 Tiếng Anh 84 2,08 Trung bình

2 2215220035 Kiều Công Minh 08/09/2004 077204003815 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam Kinh 26D1 Tiếng Anh 84 3,11 Khá

Số TC học lại vượt
quá 10% thời lượng

chương trình đào
tạo

3 2315270009 Hoàng Thị Mỹ Ngọc 10/07/2001 077301008205 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 27C7 Quản trị văn phòng 73 2,82 Khá

4 2215270019 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 18/07/2001 077301003129 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 27C7 Quản trị văn phòng 73 3,21 Giỏi

5 2315270018 Nguyễn Thị Hạ Vy 29/10/2003 077303004608 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 27C7 Quản trị văn phòng 73 3,21 Giỏi

6 2315280010 Lê Đức Anh Tuấn 13/06/2005 077205007475 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam Kinh 27KD Kinh doanh xuất
nhập khẩu 74 3,44 Giỏi

7 2315280015 Nguyễn Thị Vân 09/10/2004 077304005953 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 27KD Kinh doanh xuất
nhập khẩu 74 3,25 Khá Thi lại 4 học phần

8 2315220046 Đỗ Thị Tuyết Mai 04/11/2003 077303007830 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 27D2 Tiếng Anh 84 2,16 Trung bình

9 2315220054 Đoàn Thị Bích Nhi 21/05/2005 077305004779 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 27D2 Tiếng Anh 84 2,47 Trung bình

10 2315220056 Nguyễn Lê Thu Phương 30/09/2005 077305002451 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 27D2 Tiếng Anh 84 2,36 Trung bình

11 2315220063 Trần Đăng Vinh 05/04/2004 077204000036 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh 27D2 Tiếng Anh 84 2,40 Trung bình

12 2315010013 Nguyễn Phương Huyền 27/11/2005 077305001331 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 27M1 Giáo dục Mầm non 92 2,51 Khá

13 2215010012 Nguyễn Thị Ngọc Liên 04/02/2004 077304009328 Quảng Ngãi Nữ Kinh 27M1 Giáo dục Mầm non 92 2,79 Khá
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14 2215010097 Võ Thị Kim Ngọc 21/11/2001 077301003678 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 27M2 Giáo dục Mầm non 92 3,00 Khá

15 2315010057 Lê Ngọc Thanh Tâm 24/06/2005 077305000523 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 27M2 Giáo dục Mầm non 92 2,69 Khá

16 2315010073 Trần Thị Thùy Trang 03/05/2005 077305000648 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh 27M2 Giáo dục Mầm non 92 3,43 Khá Vi phạm quy chế
thi

Danh sách này có 16 sinh viên
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